BÀI TẬP MÔN TOÁN 8

I. ĐẠI SỐ: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1 : Giải các phương trình sau
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Bài 2 : Giải các phương trình sau

	1) (2x + 1)(x – 1) = 0
	6) (3x – 2)(2 + 5x)(6 + 2x) = 0

	2) x2 – 2x = 0
	7) (x2 + 1)(x – 1) = 0

	3) (4x – 10)(24 + 5x) = 0
	8) (2x – 1)2 + (2 – x)(2x – 1) = 0

	4) (2x – 3)(-x + 7) = 0
	9) (x + 2)(3 – 4x) = x2 + 4x + 4

	5) (-10x + 5)(2x – 8) = 0
	10) (2 – 3x)(x + 11) = (3x – 2)(2 – 5x)


Bài 3. Giải các phương trình sau
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Bài 4. Giải các phương trình sau
	1) (4x – 1)(x – 3) = (x – 3)(5x + 2)
	6)  7 – (2x + 4) = - (x + 4)

	2) (x + 3)(x – 5) + (x + 3)(3x - 4 ) = 0
	7) (x – 1) – (2x – 1) = 9 – x

	3) (x + 6)(3x – 1) + x + 6 = 0
	8) x(x + 3)2 – 3x = (x + 2)3 + 1

	4) (1 – x)(5x + 3) = (3x – 7)(x – 1) 
	9) 4 – 2x + 15 = 9x + 4 – 2x

	5) (x + 4)(5x + 9) – x – 4 = 0
	10) x + 2x + 3x – 19 = 3x + 5


Bài 5: Giải các phương trình sau.

1)  eq \f(1 - 6x,x - 2)  +  eq \f(9x + 4,x + 2)  =  eq \f(x(3x - 2) + 1,x2 - 4) 
2) 1 + 
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 =  eq \f(5x,(x + 2)(x + 3))  +  eq \f(2,x + 2) 
3)  eq \f(2,x - 1)  +  eq \f(2x + 3,x2 + x + 1)  =  eq \f((2x - 1)(2x + 1),x3 - 1) 
4)  eq \f(x + 1,x - 1)  -  eq \f(x - 1,x + 1)  =  eq \f(16,x2 - 1) 
5)  eq \f(4,x2 + 2x -3)  =  eq \f(2x - 5,x + 3)  -  eq \f(2x,x - 1) 
6)  eq \f(x + 2, x - 2)  -  eq \f(2,x2 - 2x)  =  eq \f(1,x) 
7)  eq \f(x,2x + 2)  -   eq \f(2x,x2 - 2x - 3)  =  eq \f(2,6 - 2x) 
8)  eq \f(5,-x2 + 5x - 6)  +  eq \f(x + 3,2 - x)  = 0

Bài 6: Tìm giá trị của k sao cho :


a) Phương trình (2x + 1)(9x + 2k) = 5(x + 2) + 40 có nghiệm x = 2.


b) Phương trình 2(2x + 1) + 18 = 3(x + 2)(2x + k) có nghiệm x = 1.

Bài 7: Cho phương trình (ẩn x) : 4x2 - 25 + k2 + 4kx = 0.

a) Giải phương trình với k = 0.

b) Giải phương trình với k = - 3.

c) Tìm các giá trị của k để phương trình nhận x = - 2 làm nghiệm.

= 9
Bài 8: Cho phương trình (ẩn x) : x3 + kx2 - 4x - 4 = 0.

a) Xác định k để phương trình có một nghiệm x = 1.

b) Với giá trị k vừa tìm được, tìm các nghiệm của phương trình.

Bài 9: Cho phương trình (ẩn x): x3 - (m2 - m + 7)x - 3(m2 - m - 2) = 0

a) Xác định m để phương trình có nghiệm x = - 2.

b) Với giá trị m vừa tìm được, tìm các nghiệm của phương trình.

Bài 10: Cho phương trình (ẩn x):  eq \f(x + k,k - x)  -  eq \f(x - k,k + x)  =  eq \f(k(3k + 1),k2 - x2) 
a) Giải phương trình với k = -3.

b) Giải phương trình với k = 1.

c) Giải phương trình với k = 0.

d) Tìm các giá trị của k sao cho phương trình nhận x =  eq \f(1,2)  làm nghiệm.

II. HÌNH HỌC: ĐỊNH LÝ TA-LET

Bài 1: Cho góc xAy khác góc bẹt. Trên tia Ax lấy liên tiếp hai điểm B và C sao cho 
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 Trên cạnh Ay lấy điểm D sao cho 
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 Nối B với D, qua C kẻ đường thẳng song song với BD cắt Ay ở E. Tính độ dài DE. 

Bài 2: Cho tam giác ABC cân ở A, phân giác của góc B và góc C cắt AC và AB theo thứ tự ở D và E.

a) Chứng minh DE // BC

b) Bết DE = 10cm, BC = 16cm. Tính độ dài cạnh AB. 

Bài 3: Cho tam giác ABC, D là một điểm trên cạnh AB. Biết AD = 8cm, DB = 4cm. Tính khoảng cách từ điểm B và D đến cạnh AC, cho biết tổng các khoảng cách đó bằng 15cm. 

Bài 4: Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC và BD. Đường thẳng qua O song song với AB, CD cắt AD, BC lần lượt ở M, N. Chứng minh:
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Bài 5: Cho G là trọng tâm tam giác ABC. Qua G vẽ đường thẳng song song với AB cắt BC tại D. Chứng minh rằng: 
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Bài 6: Cho hình bình hành ABCD, đường thẳng d cắt các cạnh AB, AD và đường chéo AC lần lượt tại E, F, O. Chứng minh rằng: 
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